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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ D, TỈNH BÌNH DƢƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Kiều T ị Uyên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn T ị T u Vân; 

2. Bà Nguyễn T ị Bửu Huệ. 

- Thư ký phiên toà: Ông P ạm An  Ly, T ƣ ký Tò  án n ân dân t àn  p ố D, 

tỉn  Bìn  Dƣơng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố D tham gia phiên tòa: Bà Bùi 

T ị Xuân Tìn  - Kiểm sát viên.     

Vào ngày 14 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Toà án n ân dân t àn  p ố D, tỉn  

Bìn  Dƣơng xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 371/2020/TLST-DS 

ngày 22 tháng 10 năm 2020 về việ  “Tr n     p liên qu n đến tài sản bị  ƣỡng   ế để 

thi hành án” t eo Quyết địn  đƣ  vụ án r  xét xử số: 75 2021 QĐXXST-DS ngày 

29/11/2021, Quyết địn   oãn p iên tò  số 87 2021 QĐST-DS ngày 15 12 2021, Quyết 

địn   oãn p iên tò  số 97 2021 QĐST-DS ngày 29/12/2021 và Thông báo về việ  

t  y đổi t ời gi n mở p iên tò  số 19 2021/QĐST-DS ngày 29/12/2021, giữ   á  

đƣơng sự:  

- Nguyên đơn: Ông Đoàn Văn Đ, sin  năm 1959; t ƣờng trú: Số 1175 Lê Văn Việt, 

k u p ố 4, p ƣờng H, t àn  p ố T, Thành p ố Hồ C í Min ; đị    ỉ liên  ệ: Số 15 Trƣơng 

Văn Hải, k u p ố 2, p ƣờng Tăng N ơn P ú B, t àn  p ố T ủ Đứ , Thành p ố Hồ C í 

Minh. 

- Bị đơn: 

+ Ông Nguyễn P i H1, sin  năm 1958; đị    ỉ: Số 116 7, N m Kỳ K ởi Ng ĩ , 

p ƣờng T, t àn  p ố V, tỉn  Bà Rị  - Vũng Tàu. Có đơn yêu  ầu giải quyết vắng mặt. 

+ Ông Nguyễn Xuân H2, sin  năm 1965; Vắng mặt 

+ Ông Nguyễn Xuân H3, sin  năm 1967; Vắng mặt 

+ Ông Nguyễn Ngọ  A, sin  năm 1969; Có mặt 

Cùng đị    ỉ: Số 113B 14, k u p ố N2, p ƣờng B, t àn  p ố D, tỉn  Bìn  

Dƣơng. 
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn T ị P, sin  năm 1972. 

Vắng mặt 

Đị    ỉ: Số 113B 14, k u p ố N2, p ƣờng B, t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện ngày 15/7/2020, lời khai trong quá trình tố tụng và tại 

phiên tòa nguyên đơn ông Đoàn Văn Đ trình bày: 

Vào k oảng năm 2017, ông Đoàn Văn Đ có cho ông Nguyễn Ngọ  A, bà Nguyễn 

T ị P v y tiền n ƣng bên v y tiền k ông t  n  toán đúng  ạn nên ông Đoàn Văn Đ k ởi 

kiện tại Tò  án n ân dân t àn  p ố D và  ó Quyết địn   ông n ận sự t ỏ  t uận  ủ  các 

đƣơng sự số 43 2019 QĐST-DS ngày 29/7/2019, Quyết địn   ó nội dung bà Nguyễn T ị 

P và ông Nguyễn Ngọ  A  ó trá   n iệm t  n  toán   o ông Đoàn Văn Đ số tiền v y là 

1.200.000.000 đồng, ông Nguyễn Ngọc A  ó trá   n iệm t  n  toán   o ông Đoàn Văn 

Đ số tiền v y là 1.300.000.000 đồng, s u k i  ó quyết địn  nêu trên, ông Nguyễn Ngọ  A 

k ông tự nguyện t i  àn  án nên ông Đoàn Văn Đ làm đơn đề ng ị t i  àn  án và nộp 

kèm t eo đơn đề ng ị t i  àn  án là gi y   ứng  n ận quyền sử dụng đ t, quyền sở  ữu 

n à ở và tài sản k á  gắn liền với đ t số vào sổ   p GCN CS 07378 do Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng   p ngày 22 5 2018   o ông Nguyễn Ngọ  A, ông Nguyễn P i H1, Nguyễn 

Xuân H2, Nguyễn Xuân H3. Do là tài sản   ung n ƣng trong gi y   ứng n ận quyền sử 

dụng đ t nêu trên k ông t ể  iện vị trí mỗi ngƣời đƣợ  sử dụng trong tổng dện tí   

403,6m
2
 nên C i  ụ  Thi  àn  án dân sự t àn  p ố D đã gửi T ông báo số 

340 CCTHADS ngày 14 7 2020 về việ  t ông báo   o ông Đoàn Văn Đ là ngƣời đƣợ  

t i  àn  án  ó quyền k ởi kiện yêu  ầu Toán án xá  địn  p ần quyền sở  ữu tài sản, p ần 

quyền sử dụng đ t  ủ  ông Nguyễn Ngọ  A trong tổng diện tí   đ t 403,6m
2 
và tài sản 

gắn liền trên đ t tại t ử  đ t số 4108, tờ bản đồ số 17, tọ  lạ  tại k u p ố N2, p ƣờng B, 

t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng  

Giữ  ông Đoàn Văn Đ và ông Nguyễn P i H1, ông Nguyễn Xuân H2, ông 

Nguyễn Xuân H3, ông Nguyễn Ngọ  A k ông  ó t ỏ  t uận xá  địn  p ần sở  ữu, 

p ần quyền sử dụng đ t  ủ  ông Nguyễn Ngọ  A đối với quyền sử dụng đ t và tài sản 

gắn liền trên đ t t uộ  t ử  đ t số 4108, tờ bản đồ số 17, tọ  lạ  tại k u p ố N2, p ƣờng 

B, t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng. Ông Đoàn Văn Đ   ỉ biết t eo gi y   ứng n ận quyền 

sử dụng đ t t ì ông Nguyễn Ngọ  A đƣợ  sở  ữu ¼ tài sản nêu trên n ƣng k ông xá  

địn  vị trí ông Nguyễn Ngọ  A đƣợ   ƣởng.  

- Theo biên bản lấy lời khai ngày 25/01/2021, bị đơn ông Nguyễn Phi H1 

trình bày: 

Ông Nguyễn P i H1 là  n  tr i  ủ  ông Nguyễn Xuân H2, Nguyễn Xuân H3 và 

ông Nguyễn Ngọ  A. 

 Đối p ần đ t diện tí   đ t 403,6m
2 
và tài sản gắn liền trên đ t tại t ử  số 4108, tờ 

bản đồ số 17, tọ  lạ  tại k u p ố N2, p ƣờng B, t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng t eo gi y 

  ứng n ận quyền sử dụng đ t, quyền sở  ữu n à ở và tài sản k á  gắn liền với đ t số vào 

sổ   p GCN CS 07378 do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng   p ngày 22 5 2018   o ông 

Nguyễn Ngọ  A, ông Nguyễn P i H1, Nguyễn Xuân H2, Nguyễn Xuân H3  ó nguồn gố  

là di sản t ừ  kế  ủ      mẹ ông Nguyễn P i H1. 

Giữ  ông Nguyễn P i H1 và ông Nguyễn Ngọ  A, ông Nguyễn Xuân H2, ông 

Nguyễn Xuân H3, có t ỏ  t uận bằng lời nói là mỗi ngƣời đƣợ   ƣởng ¼  quyền sử 
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dụng đ  tƣơng đƣơng 100m
2
 trong k ối tài sản   ung, không có t ỏ  t uận, k ông  ó 

văn bản g i n ận vị trí  ụ t ể  ủ  từng ngƣời. 

Đối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông Đoàn Văn Đ thì ông Nguyễn P i H1 đồng ý xá  

địn  p ần sở  ữu, p ần quyền sử dụng đ t  ủ  ông Nguyễn Ngọ  A là 100m
2 
quyền sử 

dụng đ t trong k ối tài sản chung. 

Theo biên bản lấy lời khai ngày 02/4/2021, lời khai trong quá trình tố tụng 

và tại phiên tòa, bị đơn ông Nguyễn Ngọc A trình bày: 

T ống n  t lời k  i  ủ  ông Nguyễn P i H1 về qu n  ệ n ân t ân giữ  ông 

Nguyễn P i H1, ông Nguyễn Xuân H2, ông Nguyễn Xuân H3  ũng n ƣ nguồn gố  và 

quyền sở  ữu đối với tài sản là diện tí   đ t 403,6m
2 
và tài sản gắn liền trên đ t tại t ử  

đ t số 4108, tờ bản đồ số 17, tọ  lạ  tại k u p ố N2, p ƣờng B, t àn  p ố D, tỉn  Bìn  

Dƣơng. Trong p ần đ t này  ó  ăn n à do     mẹ ông Nguyễn Ngọ  A xây dựng từ năm 

1995 và 01  ăn n à tạm do ông Nguyễn Ngọ  A xây dựng năm 2005 bằng tiền góp  ủ  

ông Nguyễn P i H1, ông Nguyễn Xuân H2, ông Nguyễn Xuân H3 và ông Nguyễn Ngọ  

A, tuy n iên từng ngƣời đóng góp b o n iêu ông Ẩn k ông n ớ, k ông  ó gi y tờ   ứng 

minh. 

Giữ  ông Nguyễn P i H1 và ông Nguyễn Ngọ  A, ông Nguyễn Xuân H2, ông 

Nguyễn Xuân H3,   ỉ t ỏ  t uận bằng lời nói là mỗi ngƣời đƣợ   ƣởng 1 4 trong k ối 

tài sản   ung, k ông  ó văn bản g i n ận vị trí t uộ  sở  ữu  ủ  từng ngƣời. 

Vào k oảng năm 2017, ông Nguyễn Ngọ  A  ó gi o dị   v y tiền  ủ  ông Đoàn 

Văn Đ với số tiền 1.200.000.000 đồng n ƣng s u đó do k ông  ó tài   ín  để trả nên ông 

Đứ  k ởi kiện và đã  ó quyết địn   ông n ận t ỏ  t uận  ủ   á  bên g i n ận ông 

Nguyễn Ngọ  A p ải trả   o ông Đoàn Văn Đ số tiền v y là 1.200.000.000 đồng. Từ k i 

 ó quyết địn   ủ  Tò  án đến n y do k ó k ăn về kin  tế, dị   bện  nên ông Nguyễn 

Ngọ  A không t ự   iện ng ĩ  vụ t eo  á  bản án, quyết địn  đã  ó  iệu lự .  

Ông Đoàn Văn Đ k ởi kiện yêu  ầu xá  địn  p ần quyền sử dụng đ t  ủ  ông 

Nguyễn Ngọ  A trong tổng diện tí   đ t 403,6m
2 
tại t ử  đ t số 4108, tờ bản đồ số 17, 

tọ  lạ  tại k u p ố N2, p ƣờng B, t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng. Ông Nguyễn Ngọ  A 

k ông  ó ý kiến. 

- Bị đơn ông Nguyễn Xuân H2, ông Nguyễn Xuân H3: 

S u k i t ụ lý vụ án Tò  án đã tống đạt  ợp lệ t ông báo t ụ lý vụ án và triệu tập 

đến Tò  án để l y lời k  i,  ò  giải, tiếp  ận   ứng  ứ và tham gia phiên tòa cho ông 

Nguyễn Xuân H2, ông Nguyễn Xuân H3 n ƣng ông Nguyễn Xuân H2, ông Nguyễn 

Xuân H3 k ông    p  àn  t eo gi y triệu tập  ủ  Tò  án, k ông  ung   p   ứng  ứ và 

k ông nêu ý kiến đối với  á  yêu  ầu  ủ  nguyên đơn. 

- Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị P: 

S u k i t ụ lý vụ án Tò  án đã tống đạt  ợp lệ t ông báo t ụ lý vụ án và triệu tập 

đến Tò  án để l y lời k  i,  ò  giải, tiếp  ận   ứng  ứ và tham gia phiên tòa cho bà 

Nguyễn T ị P n ƣng bà Nguyễn T ị P k ông    p  àn  t eo gi y triệu tập  ủ  Tò  

án, k ông  ung   p   ứng  ứ và k ông nêu ý kiến đối với  á  yêu  ầu  ủ  nguyên 

đơn. 

- Biên bản xá  min  ngày 25 6 2021  ủ  Tò  án n ân dân t àn  p ố D tại C i 

 ụ  T i  àn  án dân sự t àn  p ố D t ể  iện: Hiện n y C i  ụ  T i  àn  án dân sự 
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t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng đ ng tổ   ứ  t i  àn   á  Bản án, Quyết địn   ông 

n ận sự t ỏ  t uận  ủ   á  đƣơng sự liên qu n đến ông Nguyễn Ngọ  A n ƣ sau: 

Bản án số 55 2019 DSST ngày 09 4 2019  ủ  Tò  án n ân dân tỉn  Bìn  Dƣơng; 

Bản án số 127 2018 DSST ngày 23 11 2018  ủ  Tò  án n ân dân t ị xã D, (nay 

là t àn  p ố D) tỉn  Bìn  Dƣơng; 

Bản án số 36 2020 DSST ngày 16 6 2020  ủ  Tò  án n ân dân t àn  p ố D, tỉn  

Bìn  Dƣơng; 

Quyết địn   ông n ận sự t ỏ  t uận  ủ   á  đƣơng sự số 43 2019 QĐST-DS 

ngày 29 7 2019  ủ  Tò  án n ân dân t ị xã D, (nay là thàn  p ố D) tỉn  Bìn  Dƣơng; 

Quyết địn  t i  àn  án số 2400 QĐ-CCTHADS ngày 17 6 2019; số 2259 QĐ-

CCTHADS ngày 28 5 2019; số 3120 QĐ-CCTHADS ngày 06 9 2019 và  Quyết địn  

t i  àn  án số 2615 QĐ-CCTHADS ngày 10 8 2020  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự 

t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng; 

Quyết địn  t i  àn  án  ó nội dung s u: 

+ Quyết địn  t i  àn  án số 2400 QĐ-CCTHADS ngày 17 6 2019  ủ  C i  ụ  

T i  àn  án dân sự t ị xã D, (n y là t àn  p ố D) tỉn  Bìn  Dƣơng   o t i  àn  

k oản: 

Buộc ông Nguyễn Ngọc A và bà Nguyễn Thị P phải trả cho bà Nguyễn Thị Yến số 

tiền nợ gốc là 700.000.000 đồng (bảy trăm triệu đồng) và tiền lãi do chậm thực hiện 

nghĩa vụ thanh toán 18.979.000 đồng (Mười tám triệu chín trăm bảy mươi chín nghìn 

đồng). 

+ Quyết địn  t i  àn  án số 2259 QĐ-CCTHADS ngày 28 5 2019  ủ  C i  ụ  

T i  àn  án dân sự t ị xã D, (n y là t àn  p ố D) tỉn  Bìn  Dƣơng   o t i  àn  

k oản: 

Ông Nguyễn Ngọc A và bà Nguyễn Thị P phải nộp 32.759.160 đồng (Ba mươi 

hai triệu bảy trăm năm mươi chín nghìn một trăm sáu mươi đồng) án phí dân sự sơ 

thẩm. 

+ Quyết địn  t i  àn  án số 3120 QĐ-CCTHADS ngày 06 9 2019  ủ  C i  ụ  

T i  àn  án dân sự t ị xã D, (n y là t àn  p ố D) tỉn  Bìn  Dƣơng   o t i  àn  

k oản: 

Bà Nguyễn Thị P và ông Nguyễn Ngọc A có trách nhiệm thanh toán cho ông 

Đoàn Văn Đ số tiền vay là 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng). Không 

yêu cầu tính lãi. 

Ông Nguyễn Ngọc A có trách nhiệm thanh toán cho ông Đoàn Văn Đ số tiền vay 

là 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng).  

Kể từ ngày người được yêu cầu thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu 

người phải thi hành án không thi hành thì hàng tháng người phải thi hành án còn phải 

chịu tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 

tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

+ Quyết địn  t i  àn  án số 2615 QĐ-CCTHADS ngày 10 8 2020  ủ  C i  ụ  

T i  àn  án dân sự t àn  p ố D tỉn  Bìn  Dƣơng   o t i  àn  k oản: 
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Buộc bà Nguyễn Thị P và ông Nguyễn Ngọc A có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị 

Nguyệt khoản nợ phát sinh từ giấy vay tiền ngày 28/3/2016 là 140.000.000đ (Một trăm 

bốn mươi triệu đồng). 

Từ k i  ó  á  quyết địn  t i  àn  án nêu trên t ì ông Nguyễn Ngọ  A, bà 

Nguyễn T ị P   ƣ  t i  àn  đƣợ  k oản tiền nào. 

Ngày 16/12/2019 Chi  ụ  T i  àn  án dân sự t àn  p ố D b n  àn  t ông báo số 

81 CCTHA về việ  k ởi kiện yêu  ầu Tò  án xá  địn  p ần sở  ữu tài sản, p ần 

quyền sử dụng đ t đối với tài sản   ung ông Nguyễn Ngọ  A, Nguyễn P i H1, 

Nguyễn Xuân H2, Nguyễn Xuân H3 là quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền t uộ  

t ử  đ t số 4108, tờ bản đồ 17 đị    ỉ k u p ố N2, p ƣờng B, t àn  p ố Dĩ  An, tỉn  

Bìn  Dƣơng ( ó biên bản gi o n ận   o đƣơng sự). 

Ngày 14 7 2020   i  ụ  T i  àn  án dân sự t àn  p ố D ban hành thông báo số 

340 CCTHA về việ  k ởi kiện yêu  ầu Tò  án xá  địn  p ần sở  ữu tài sản đối với 

ngƣời đƣợ  t i  àn  án là ông Đoàn Văn Đ. Tài sản p ân   i  là tài sản   ung  ủ  ông 

Nguyễn Ngọ  A, Nguyễn P i H1, Nguyễn Xuân H2, Nguyễn Xuân H3 là quyền sử 

dụng đ t, tài sản gắn liền trên đ t t uộ  t ử  đ t số 4108, tờ bản đồ 17  ó diện tí   

403,6m
2
, đị  k u p ố N2, p ƣờng B, t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng ( ó biên bản gi o 

n ận   o đƣơng sự). 

C o đến t ời điểm xá  min  (ngày 25 6 2021) C i  ụ  t i  àn  án dân sự t àn  

p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng   ƣ  b n  àn  quyết địn   ƣỡng   ế, kê biên đối với diện 

tích 403,6m
2 
t uộ  t ử  đ t số 4108, tờ bản đồ 17 tọ  lạ  k u p ố N2, p ƣờng B, 

t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng, tên ngƣời sử dụng Nguyễn Ngọ  A, Nguyễn P i H1, 

Nguyễn Xuân H2, Nguyễn Xuân H3 t eo gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số vào 

sổ   p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t CS 07378 do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

tỉn  Bìn  Dƣơng   p ngày 22 5 2018. 

T eo biên bản xem xét t ẩm địn  tại   ỗ, biên bản xem xét t ẩm địn  bổ sung, 

Mản  trí   lụ  đị    ín  t ể  iện tài sản trên p ần đ t gồm: Diện tí   đ t t eo đo đạ  

t ự  tế là 403,6m
2 
(đ t ở đô t ị 300m

2
, đ t trồng  ây lâu năm 103,6m

2
) t uộ  t ử  đ t 

số 4108, tờ bản đồ 17, tọ  lạ  113B/14 k u p ố N2, p ƣờng B, t àn  p ố Dĩ  An, tỉn  

Bìn  Dƣơng, tên ngƣời sử dụng Nguyễn Ngọ  A, Nguyễn P i H1, Nguyễn Xuân H2, 

Nguyễn Xuân H3 t eo gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số vào sổ   p gi y   ứng 

n ận quyền sử dụng đ t CS 07378 do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉn  Bìn  Dƣơng 

  p ngày 22 5 2018, trên đ t  ó 01 n à ở riêng lẻ loại 01 tầng diện tí   203.0m
2 

do cha 

mẹ ông Nguyễn Ngọ  A xây dựng k oảng năm 1990, kết   u: Nền gạ   men + gạ   tàu, 

tƣờng gạ   xây tô sơn nƣớ , p í  trong  ó ốp gạ   men,  ột gạ   + k ung  ột bê tông  ốt 

t ép p í  trƣớ   ó để xê nô mặt tiền, trần n ự  + gi y dán  á   n iệt,  ử  sắt kín  +  ử  

kéo + mái tôn; 01 mái che do ông Nguyễn Ngọ  A xây dựng năm 2010, diện tí   55,7m
2
, 

kết   u nền bê tông xi măng,  ột sắt tròn, kèo sắt  ộp + V, mái tôn; sân bê tông xi măng 

do ông Ẩn xây dựng năm 2010 diện tí   79,3m
2
;  àng rào do ông Ẩn xây dựng năm 2010 

 ó diện tí   78,3m
2
, kết   u: tƣờng gạ   xây tô sơn nƣớ  + k ung sắt + lƣới B40; 04 trụ 

 ổng gạ   ốp gạ   đá   ẻ  ó tổng t ể tí   5,2m
3
; 01 giếng k o n + máy bơm nƣớ ; 01 

đồng  ồ nƣớ  máy; 01 điện kế   ín ; 02  ổng sắt do ông Ẩn lắp năm 2010  ó diện tí   

16,25m
2
; 01  ây sung 12 năm tuổi; 02 bụi dừ  kiểng 20 năm tuổi; 01 n à tạm do ông 

Nguyễn Ngọ  A xây dựng k oảng năm 2010,  ó diện tí   52m
2
, kết   u: Nền gạ   men, 

tƣờng gạ   xây tô sơn nƣớ , p í  trong  ó ốp gạ   men (một mặt), mái tôn, gi y dán  á   

n iệt,  ử  sắt kéo. 



 

6 

 

- Ý kiến  ủ  đại diện Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng: 

Về tố tụng: T ẩm p án, Hội đồng xét xử và n ững ngƣời t  m gi  tố tụng là 

nguyên đơn ông Đoàn Văn Đ, bị đơn ông Nguyễn Ngọ  A, ông Nguyễn P i H1 đã 

   p  àn  và tuân t eo p áp luật đúng quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự, đối với 

 á  bị đơn là ông Nguyễn Xuân H3, ông Nguyễn Xuân H2, ngƣời  ó quyền lợi, ng ĩ  

vụ liên qu n bà Nguyễn T ị P đƣợ  triệu tập  ợp lệ n ƣng vắng mặt trong toàn bộ quá 

trìn  tố tụng k ông  ó lý do. Quá trìn  t ụ lý giải quyết vụ án đã bảo đảm đúng quy 

địn   ủ  p áp luật. Bị đơn ông Nguyễn P i H1  ó đơn yêu  ầu giải quyết vắng mặt, bị 

đơn ông Nguyễn Xuân H2, ông Nguyễn Xuân H3 và ngƣời  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên 

quan bà Nguyễn T ị P đƣợ  triệu tập  ợp lệ n ƣng vẫn vắng mặt k ông  ó lý do. Căn 

 ứ Điều 227, 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tò  án tiến  àn  xét xử vắng mặt ông 

Nguyễn P i H1, ông Nguyễn Xuân H2, ông Nguyễn Xuân H3 và bà Nguyễn T ị P là 

đúng quy địn . 

Về việ  giải quyết vụ án: Yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn là  ó  ăn  ứ    p 

n ận, đề ng ị Hội đồng xét xử xem xét giải quyết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về qu n  ệ p áp luật: Căn  ứ đơn k ởi kiện và lời k  i trong quá trìn  tố 

tụng  ủ  nguyên đơn ông Đoàn Văn Đ yêu  ầu xá  địn  p ần quyền sở  ữu tài sản, 

p ần quyền sử dụng đ t  ủ  ông Nguyễn Ngọ  A trong tổng diện tí   đ t 403,6m
2 

và 

tài sản gắn liền trên đ t tại t ử  đ t số 4108, tờ bản đồ số 17, tọ  lạ  tại k u p ố N2, 

p ƣờng B, t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng đƣợ    p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t 

cho ông Nguyễn P i H1, ông Nguyễn Xuân H2, ông Nguyễn Xuân H3 và ông Nguyễn 

Ngọ  A để ông Đoàn Văn Đ làm t ủ tụ  t i  àn  án. Đối với tài sản ông Đoàn Văn Đ yêu 

 ầu xá  địn  p ần sở  ữu , p ần sử dụng  ủ  ông Nguyễn Ngọ  A   ƣ   ó quyết địn  

 ƣỡng   ế t i  àn  án,   ỉ mới  ó t ông báo  ủ   ơ qu n t i  àn  án về việ  đƣơng sự  ó 

quyền k ởi kiện yêu  ầu xá  địn  p ần quyền sở  ữu  ủ  ngƣời p ải t i  àn  án nên 

qu n  ệ p áp luật đƣợ  xá  địn  là “Tr n     p về xá  địn  p ần quyền sở  ữu, p ần 

quyền sử dụng đ t  ủ  ngƣời p ải t i  àn  án trong k ối tài sản   ung” đƣợ  quy địn  

tại k oản 14 Điều 26 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015, Điều 74 Luật T i  àn  án dân 

sự và k oản 31 Điều 1 Luật sử  đổi, bổ sung một số điều  ủ  Luật T i  àn  án dân sự 

năm 2014. 

[2] Về sự vắng mặt  ủ   á  đƣơng sự: Bị đơn ông Nguyễn P i H1  ó đơn yêu  ầu 

giải quyết vắng mặt, bị đơn ông Nguyễn Xuân H2, ông Nguyễn Xuân H3 và ngƣời  ó 

quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n bà Nguyễn T ị P đƣợ  triệu tập  ợp lệ để t  m gi  p iên 

tòa n ƣng vắng mặt k ông  ó lý do. Căn  ứ Điều 227, 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, 

Tò  án tiến  àn  xét xử vắng mặt ông Nguyễn P i H1, ông Nguyễn Xuân H2, ông 

Nguyễn Xuân H3 và bà Nguyễn T ị P. 

[3] Xét quyền k ởi kiện  ủ  nguyên đơn: Ông Đoàn Văn Đ là ngƣời đƣợ  t i 

 àn  đối với Quyết địn  t i  àn  án số 3120 QĐ-CCTHADS ngày 06 9 2019  ủ  C i 

 ụ  T i  àn  án dân sự t ị xã D, (n y là t àn  p ố D) tỉn  Bìn  Dƣơng   o t i  àn  

k oản: “Bà Nguyễn Thị P và ông Nguyễn Ngọc A có trách nhiệm thanh toán cho ông 

Đoàn Văn Đ số tiền vay là 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng). Không 

yêu cầu tính lãi. 

Ông Nguyễn Ngọc A có trách nhiệm thanh toán cho ông Đoàn Văn Đ số tiền vay 

là 1.300.000.000 đồng (Một tỷ ba trăm triệu đồng).  



 

7 

 

Kể từ ngày người được yêu cầu thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu 

người phải thi hành án không thi hành thì hàng tháng người phải thi hành án còn phải 

chịu tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 

tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án”. 

Từ k i  ó Quyết địn  t i  àn  án số 3120 QĐ-CCTHADS ngày 06 9 2019  ủ  

C i  ụ  T i  àn  án dân sự t ị xã D, (n y là t àn  p ố D) tỉn  Bìn  Dƣơng ông 

Nguyễn Ngọ  A k ông tự nguyện t i  àn  án. S u đó ngày 16/12/2019 Chi  ụ  T i 

 àn  án dân sự t àn  p ố D b n  àn  t ông báo số 81 CCTHA cho ông Nguyễn P i 

H1, ông Nguyễn Xuân H2, ông Nguyễn Xuân H3 về việ  tự t ỏ  t uận p ân   i  tài 

sản   ung  oặ  k ởi kiện yêu  ầu Tò  án xá  địn  p ần sở  ữu tài sản, p ần sử dụng 

quyền sử dụng  ủ  ông Nguyễn Ngọ  A trong k ối tài sản   ung. Cá  đƣơng sự đƣợ  

t ông báo k ông t ỏ  t uận về việ  p ân   i  tài sản   ung và k ông k ởi kiện yêu 

 ầu p ân   i  tại Tò  án (t eo biên bản xá  min  ngày 13/7/2020  ủ  C i  ụ  T i 

hàn  án dân sự t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng tại Tò  án n ân dân t àn  p ố D t ể 

 iện: Đến ngày 13 7 2020   ƣ   i k ởi kiện về việ  xá  địn  p ần sở  ữu đối với tài 

sản   ung nêu trên). Ông Nguyễn Ngọ  A   o rằng k ông n ận đƣợ  Thông báo số 

81/CCTHA ngày 06 9 2019  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự t ị xã D, (nay là thành 

p ố D) tỉn  Bìn  Dƣơng n ƣng  ăn  ứ vào Biên bản gi o n ận ngày 20 12 2019  ủ  

C i  ụ  T i  àn  án dân sự t àn  p ố D với ông Nguyễn P i H1,  á  biên bản gi o 

n ận ngày 23 12 2019  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự t àn  p ố D với ông Nguyễn 

Ngọ  A  ó  ăn  ứ xá  địn  ông Nguyễn Ngọ  A, Nguyễn P i H1, Nguyễn Xuân H2, 

Nguyễn Xuân H3 đã n ận đƣợ  T ông báo số 81 CCTHA ngày 06 9 2019  ủ  C i  ụ  

T i  àn  án dân sự t ị xã D, (n y là t àn  p ố D) tỉn  Bìn  Dƣơng n ƣng k ông t ự  

 iện quyền và ng ĩ  vụ  ủ  ngƣời đƣợ  t ông báo. 

Ngày 14/7/2020 Chi  ụ  T i  àn  án dân sự t àn  p ố D ban hành Thông báo số 

340/CCTHA cho ông Đoàn Văn Đ về việ   á  bên  ó quyền t ỏ  t uận p ân   i  tài 

sản   ung  oặ  k ởi kiện yêu  ầu Tò  án xá  địn  p ần sở  ữu tài sản  ủ  ông 

Nguyễn Ngọ  A trong k ối tài sản chung. Tuy n iên,  á  bên k ông t ỏ  t ỏ  t uận 

p ân   i  tài sản   ung nên ông Đoàn Văn Đ k ởi kiện yêu  ầu xá  địn  p ần sở  ữu 

 ủ  ông Nguyễn Ngọ  A p ù  ợp quy địn  tại Điều 74 Luật T i  àn  án dân sự. 

[3] Xét yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn: Nguyên đơn ông Đoàn Văn Đ yêu  ầu 

xá  địn  p ần quyền sở  ữu tài sản, p ần quyền sử dụng đ t  ủ  ông Nguyễn Ngọ  A 

trong k ối tài sản chung là quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền trên đ t t uộ  t ử  

4108, tờ bản đồ 17, tọ  lạ  p ố N2, p ƣờng B, t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng. 

[3.1] Căn  ứ vào lời k  i  ủ   á  đƣơng sự t  m gi  tố tụng và Gi y   ứng n ận 

quyền sử dụng đ t số vào sổ   p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t CS 07378 do Sở 

Tài nguyên và Môi trƣờng tỉn  Bìn  Dƣơng   p ngày 22 5 2018 cho ông Nguyễn P i 

H1, ông Nguyễn Xuân H2, ông Nguyễn Xuân H3 và ông Nguyễn Ngọ  A,  ăn  ứ tại 

k oản 16 Điều 3 Luật Đ t đ i 2013 quy địn : “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước 

xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp 

pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản 

khác gắn liền với đất”. Đồng t ời các đƣơng sự tham gia tố tụng xác địn  trên đ t có 

 ăn nhà do cha mẹ để lại và tại phiên tòa ông Nguyễn Ngọ  A xác địn  nhà tạm là do 

ông Nguyễn Phi H1, ông Nguyễn Xuân H2, ông Nguyễn Xuân H3 cùng ông góp tiền 

xây dựng. Bà Nguyễn T ị P ở trên nhà, đ t, trong quá trình tố tụng có thông báo cho 

bà P ƣợng để yêu  ầu cung   p   ứng  ứ về việ  đóng góp, đầu tƣ xây dựng trên đ t 
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n ƣng không tham gia tố tụng, không có ý kiến gì về việ  này vì vậy có  ăn  ứ xác 

địn  quyền sử dụng đ t  ó diện tí   403,6m
2
 và tài sản gắn liền trên đ t tọ  lạ  tại p ố 

N2, p ƣờng B, t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng t eo Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t 

CS 07378 do Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉn  Bìn  Dƣơng   p ngày 22 5 2018 là tài 

sản   ung  ủ  ông Nguyễn P i H1, ông Nguyễn Xuân H2, ông Nguyễn Xuân H3 và 

ông Nguyễn Ngọ  A.  

[3.2] Về việ  xá  địn  vị trí p ần quyền sở  ữu tài sản, p ần quyền sử dụng đ t 

 ủ  ông Nguyễn Ngọ  A trong k ối tài sản   ung: Tại gi y   ứng n ận quyền sử dụng 

đ t t ể  iện rõ ông Nguyễn P i H1, ông Nguyễn Xuân H2, ông Nguyễn Xuân H3 và 

ông Nguyễn Ngọ  A mỗi ngƣời đƣợ   ƣởng ¼ quyền sử dụng đ t, đồng t ời ông 

Nguyễn Ngọ  A  ũng xá  địn  p ần sở  ữu tài sản, sử dụng đ t  ủ  mỗi ngƣời đối với 

tài sản   ung là ¼. T eo kết quả xem xét t ẩm địn  tại   ỗ và địn  giá tài sản thì giá 

trị quyền sử dụng đ t là 9.779.200.000 đồng, giá trị tài sản gắn liền trên đ t là 

283.426.000 đồng, tổng  ộng là 10.062.626.000 đồng. P ần  ủ  ông Nguyễn Ngọ  A 

trong k ối tài sản   ung là 10.062.626.000 đồng 4 = 2.515.656.500 đồng. Căn  ứ vào 

biên bản t ẩm địn  tại   ỗ bổ sung ngày 05 11 2021 và mản  trí   lụ  đị    ín   ó đo 

đạ ,   ỉn  lý số 1026-2021  ủ  C i n án  Văn p òng đăng ký đ t đ i t àn  p ố D xác 

n ận ngày 30 11 2021 t ể  iện trên p ần đ t tr n     p  ó 01 n à tạm  ó diện tí   52m
2
 

do ông Nguyễn Ngọ  A đ ng trự  tiếp quản lý, sử dụng, đồng t ời p ần tài sản này gần 

n ƣ tá   rời với 01  ăn n à  ố địn  vì vậy xá  địn  vị trí p ần quyền sử dụng đ t  ủ  ông 

Nguyễn Ngọ  A là p ần có  ăn n à tạm  iện n y ông Nguyễn Ngọ  A đ ng trự  tiếp 

quản lý, sử dụng để t uận tiện   o quá trìn  t i  àn  án và quản lý tài sản  ụ t ể n ƣ s u: 

P ần quyền sử dụng đ t  ủ  ông Nguyễn Ngọ  A là 100,9m
2
, trong đó  ó 75m

2 
đ t ở đô 

t ị và 25,9m
2
 đ t trồng  ây lâu năm. Trên p ần đ t  ó 01 n à tạm  ó diện tí   41,6m

2
, có 

kết   u nền gạ   men, 01 tƣờng gạ   xây tô sơn nƣớ , p í  trong  ó ốp gạ   men (một 

mặt), mái tôn, gi y dán  á   n iệt,  ử  sắt kéo: một p ần mái che do  ó diện tí   11,86m
2
, 

kết   u nền bê tông xi măng, kèo sát tròn, kèo sắt  ộp + V; một p ần sân bê tông xi măng 

 ó diện tí   19,74m
2
, 01 giếng k o n, 01 máy bơm nƣớ  và 01 p ần  ăn n à  ó diện tí   

22,1m
2
, tổng giá trị tài sản p ần sở  ữu, sử dụng  ủ  ông Nguyễn Ngọ  A là 

2.495.485.000 đồng 

(Vị trí B – Sơ đồ bản vẽ kèm t eo). 

[3.3] Do p ần tài sản ông Nguyễn Ngọ  A đƣợ  xá  địn   ó giá trị ít  ơn 

20.000.000 đồng so với ¼ trong tổng tài sản t uộ  sở  ữu   ung  ủ  ông Nguyễn Ngọ  

A, ông Nguyễn Xuân H2, ông Nguyễn Xuân H3 nên ông Nguyễn Xuân H3, ông Nguyễn 

Xuân H2 và ông Nguyễn P i H1  ó trá   n iệm  oàn trả số tiền   ên  lệ   p ần sở  ữu 

 ủ  ông Nguyễn Ngọ  A tƣơng là 20.015.000 đồng. 

 [4] Từ n ững p ân tí   trên Hội đồng xét xử xét t  y  ó  ơ c  p n ận toàn bộ 

yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông Đoàn Văn Đ về xá  địn  p ần quyền sở  ữu, p ần quyền sử 

dụng đ t  ủ  ông Nguyễn Ngọ  A trong diện tí   đ t và tài sản gắn liền trên đ t tại 

t ử  đ t số 4108, tờ bản đồ số 17, tọ  lạ  k u p ố N2, p ƣờng B, t àn  p ố D, tỉn  Bìn  

Dƣơng. 

[5] Ý kiến  ủ  vị đại diện Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố D về việ  giải quyết 

vụ án là  ó  ơ sở nên    p n ận. 

[6] C i p í xem xét t ẩm địn  tại   ỗ, đo đạ  và địn  giá tài sản: Do yêu  ầu xá  

địn  p ần sử dụng đ t  ủ  ông Đoàn Văn Đ đối với ông Nguyễn Ngọ  A đƣợ     p 
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n ận nên ông Nguyễn Ngọ  A p ải   ịu toàn bộ   i p í xem xét t ẩm địn  tại   ỗ và 

địn  giá tài sản. 

[7] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Ông Nguyễn Ngọ  A p ải   ịu toàn bộ án p í dân 

sự sơ t ẩm  ó giá ngạ   đối với p ần đ t đƣợ  xá  địn . 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ k oản 14 Điều 26 và  á  Điều 144, 147, 227, 228 271, 273 Bộ luật Tố 

tụng dân sự 2015; 

Căn  ứ 74 Luật T i  àn  án dân sự và k oản 31 Điều 1 Luật sử  đổi, bổ sung 

một số điều  ủ  Luật T i  àn  án dân sự năm 2014 

Căn  ứ k oản 16 Điều 3 Luật Đ t đ i 2013 

Căn  ứ điểm b k oản 2  Điều 27 Ng ị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 30 

t áng 12 năm 2016  ủ  Ủy b n t ƣờng vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, 

t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í Tò  án.  

Tuyên xử: 

1. C  p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  ông Đoàn Văn Đ đối với ông 

Nguyễn P i H1, Nguyễn Xuân H2, ông Nguyễn Xuân H3 và ông Nguyễn Ngọ  A về 

p ần xá  địn  quyền sở  ữu tài sản, p ần quyền sử dụng đ t  ủ  ông Nguyễn Ngọ  A 

trong p ần quyền sử dụng đ t t uộ  quyền sử dụng   ung tọ  lạ  tại t ử  đ t 4108, tờ 

bản đồ 17, tọ  lạ  tại p ố N2, p ƣờng B, t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng. 

1.1. Xá  địn  quyền sở  ữu tài sản, p ần quyền sử dụng đ t  ủ  ông Nguyễn 

Ngọ  A là  diện tí   100,9m
2
 (trong đó  ó 75m

2 
đ t ở đô t ị và 25,9m

2
 đ t trồng  ây lâu 

năm) và tài sản gắn liền trên đ t t uộ  một p ần đ t 4108, tờ bản đồ 17, tọ  lạ  p ố N2, 

p ƣờng B, t àn  p ố D, tỉn  Bìn  Dƣơng theo Gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số 

vào sổ   p gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t CS 07378 do Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng tỉn  Bìn  Dƣơng   p ngày 22 5 2018   o ông Nguyễn P i H1, ông Nguyễn 

Xuân H2, ông Nguyễn Xuân H3 và ông Nguyễn Ngọ  A  

(Vị trí B - Sơ đồ bản vẽ kèm t eo). 

1.2. Buộ  ông Nguyễn Xuân H3, ông Nguyễn Xuân H2 và ông Nguyễn P i H1 có 

trá   n iệm  oàn trả số tiền   ên  lệ   cho ông Nguyễn Ngọ  A là 20.015.000 (  i mƣơi 

triệu không trăm mƣời lăm ng ìn) đồng. 

Kể từ ngày  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án  ủ  ngƣời đƣợ  t i  àn  án (đối với  á  

k oản tiền p ải trả   o ngƣời đƣợ  t i  àn  án)   o đến k i t i  àn  án xong, bên p ải 

t i  àn  án  òn p ải   ịu k oản tiền lãi  ủ  số tiền  òn p ải t i  àn  án t eo mứ  lãi 

su t quy địn  tại Điều 357, Điều 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2. Về   i p í tố tụng và án p í: 

2.1. Chi phí xem xét t ẩm địn  tại   ỗ, đo đạ  và địn  giá tài sản: Bị đơn ông 

Nguyễn Ngọ  A p ải   ịu 6.640.000 đồng (sáu triệu sáu trăm bốn mƣơi ng ìn) đồng, 

tiền   i p í xem xét t ẩm địn  tại   ỗ, đo đạ  và địn  giá tài sản. Ông Đoàn Văn Đ đã 

tạm ứng số tiền 6.640.000 đồng nên ông Nguyễn Ngọ  A  ó trá   n iệm nộp số tiền 

6.640.000 đồng để  oàn trả lại   o ông Đoàn Văn Đ. 
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2.2. Về án p í: Ông Nguyễn Ngọ  A p ải   ịu 82.313.000 đồng (tám mƣơi hai 

triệu ba trăm mƣời b  ng ìn đồng) tiền án p í dân sự sơ t ẩm. 

3. Đƣơng sự  ó mặt tại p iên tò   ó quyền k áng  áo trong  ạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Đƣơng sự vắng mặt tại p iên tò   ó quyền k áng  áo trong  ạn 15 

ngày kể từ ngày n ận đƣợ  bản án  oặ  bản án đƣợ  niêm yết. 

Trƣờng  ợp bản án, quyết địn  đƣợ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 Luật T i 

 àn  án dân sự t ì ngƣời đƣợ  t i  àn  án dân sự, ngƣời p ải t i  àn  án dân sự  ó 

quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án t eo 

quy địn  tại  á  Điều 6, 7 và 9 Luật T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đƣợ  

t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 30 Luật T i  àn  án dân sự. . 

Nơi nhận:  

- VKSND thành p ố D;         
- C i  ụ  THA dân sự t àn  p ố D; 

- TAND tỉn  BD;                                                      
- Đƣơng sự;  

- Lƣu: VT, HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Kiều Thị Uyên 

 

 


